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KẾ HOẠCH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh)

I. Sự cần thiết xây dựng kế hoạch.
1. Thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tỉnh
a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước
Thời gian qua, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An đã có bước chuyển biến tốt, nhìn chung hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu cơ bản theo định hướng của Chính phủ về ứng dụng CNTT (Quyết định 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ): 

- Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành: hệ thống thư điện tử của tỉnh đã được nâng cấp sang phiên bản mới, tăng tính bảo mật, tốc độ truy cập, đáp ứng tốt việc trao đổi thông tin, chuyển nhận văn bản trong khối cơ quan nhà nước. Đến nay, tỷ lệ cán bộ công chức (CBCC) được cấp thư điện tử của tỉnh là 100%, nếu tính trên tổng số cán bộ công chức và viên chức (CBCC-VC) của tỉnh đạt khoảng 81,6%. Tỷ lệ người sử dụng thường xuyên ước tính khoảng 50% số email được cấp . Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đã hoàn thành, kết nối 14 huyện, thành phố với Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành trực tuyến của lãnh đạo tỉnh, giảm chi phí đi lại, tổ chức hội họp. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp đã được các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm triển khai (Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Cần Đước, riêng UBND thành phố Tân An đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị triển khai trong năm 2010…), trong đó tiêu biểu là UBND huyện Cần Đước với quy mô triển khai đến tất cả các phòng ban huyện và UBND cấp xã, bước đầu đã phát huy hiệu quả tốt trong hoạt động chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên tỷ lệ đơn vị sử dụng trên toàn tỉnh vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra (50% Văn phòng UBND cấp huyện).

- Về xây dựng một số cơ sở dữ liệu trọng điểm: đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền về đất đai dựa trên công nghệ GIS (dự án LonganGis do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân hộ khẩu của Công an tỉnh (đã triển khai thí điểm hoàn thành ở Thành phố Tân An, huyện Đức Hòa, huyện Bến Lức, huyện Cần Đước và sẽ tiếp tục nhân rộng trên toàn tỉnh).

b) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
Ứng dụng CNTT trong giải quyết các thủ tục hành chính công: tỉnh Long An đã hoàn thành cơ bản việc ứng dụng CNTT để giải quyết hồ sơ hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tập trung vào những thủ tục hành chính người dân cần nhất: cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh,… giúp giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, cung cấp công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác. Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.longan.gov.vn) hiện cung cấp nhiều dịch vụ công mức độ 1, 2 (319 dịch vụ công mức độ 1 và 279 dịch vụ công mức độ 2) phục vụ cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, các thủ tục hành chính sau khi triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30) được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, góp phần tích cực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tổ chức các lớp đào tạo cho doanh nghiệp và hỗ trợ bản quyền phần mềm bằng mã nguồn mở (Đề án 191). Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (www.tradelongan.com.vn) đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đề án Tuyên truyền, nâng cao kiến thức về ứng dụng CNTT phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt, là cơ sở để thúc đẩy ứng dụng CNTT phục vụ người dân ở nông thôn của tỉnh.

c) Hiện trạng về nguồn nhân lực ứng dụng CNTT
Hầu hết các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện đều có cán bộ phụ trách CNTT. Tuy nhiên đa số cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn kiêm nhiệm, chưa chuyên trách, trình độ CNTT chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Đội ngũ CBCC làm công tác chuyên trong lĩnh vực CNTT vừa thiếu, vừa yếu, chưa an tâm công tác. Đa phần các CBCC tham gia công tác quản lý nhà nước về CNTT đều có kiến thức chuyên môn nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước; công tác tham mưu, xây dựng các Đề án, Kế hoạch mang tính bao quát của địa phương còn yếu.

d) Hạ tầng kỹ thuật
Cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước của tỉnh. 100% sở ngành tỉnh đã xây dựng mạng nội bộ tại đơn vị, 100% UBND huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng mạng nội bộ kết nối các phòng ban, đơn vị quan trọng. Mạng chuyên dụng (WAN) của tỉnh đã xây dựng và kết nối đến 14 huyện, thành phố và 15 sở ngành trọng điểm, 100% sở ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã kết nối internet băng thông rộng (ADSL, FTTx…). Trên 80% CBCC có máy tính phục vụ cho công việc. Tổng số máy tính trong các cơ quan nhà nước có kết nối Internet bằng băng thông rộng đạt trên 85 %.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đã từng bước được quan tâm. Hằng năm đều tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị mạng, an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các sở ngành, UBND các huyện thành phố. Một số hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh (hệ thống thư điện tử, các trang thông tin điện tử một số sở ngành…) đã được trang bị các giải pháp kỹ thuật cơ bản để đảm bảo an ninh thông tin. 

đ) Kinh phí triển khai các dự án ứng dụng CNTT chính trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010 và các dự án còn đang triển khai đến nay
Giai đoạn 2008-2010, tỉnh Long An đã từng bước tăng đầu tư cho ứng dụng CNTT, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tổng vốn đầu tư cho CNTT giai đoạn 2008-2010 (chỉ ước tính riêng đối với các nhiệm vụ, dự án trọng điểm) là: 27,935 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương cân đối là 26,275 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1,66 tỷ đồng. Chi tiết xem Phụ lục I – Danh mục các dự án đã và đang triển khai giai đoạn 2008-2010.

2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn của việc ứng dụng CNTT
a) Kết quả đạt được
Nhìn chung qua 3 năm (2008-2010) triển khai thực hiện ứng dụng CNTT theo định hướng của Chính phủ, về cơ bản tỉnh Long An đã đạt một số kết quả nhất định: tỷ lệ CBCC được cấp thư điện tử đạt xấp xỉ 100% trong đó tỷ lệ CBCC sử dụng thư điện tử trong công việc đạt khoảng 60%; hệ thống hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh và 14/14 huyện, thành phố đã được đầu tư xây dựng và đủ điều kiện đưa vào hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Về xây dựng hệ thống một cửa điện tử, tỉnh Long An đã triển khai hoàn thành các phân hệ cơ bản một cửa điện tử ở 14/14 huyện, thành phố, phục vụ tốt yêu cầu về cải cách hành chính, tăng cường tính công khai minh bạch trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đầu tư cho ứng dụng CNTT từng bước đã được quan tâm.

b) Tồn tại, yếu kém
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế: cơ chế đãi ngộ cho CBCC làm chuyên trách về CNTT chưa được xây dựng và ban hành, nguồn nhân lực về CNTT, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách về ứng dụng CNTT trong khối cơ quan nhà nước, đặc biệt ở cấp huyện còn thiếu và yếu, vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển ứng dụng CNTT. Một số chỉ tiêu cơ bản ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu: tỷ lệ cơ quan sử dụng phần mềm quản lý văn bản còn thấp (30%), chưa thật sự quan tâm trong việc trao đổi thông tin, gửi nhận các loại văn bản qua Hệ thống thư điện tử; tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc còn rất thấp, chưa xây dựng được thói quen trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ thông qua môi trường mạng. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, rủi ro lớn.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên là do nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của CNTT chưa đầy đủ, ứng dụng CNTT ở một số nơi còn hình thức. Đầu tư cho ứng dụng CNTT đã được quan tâm nhưng chưa thỏa đáng, nhất là chưa được hỗ trợ của Trung ương trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. 

3. Cơ sở pháp lý, môi trường về điều kiện kinh tế – xã hội để xây dựng kế hoạch
a) Công tác quy hoạch, kế hoạch
Để thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An, thời gian qua UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và CNTT tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, là cơ sở nền tảng cho phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2008 của UBND tỉnh Long An).

Để cụ thể hoá chủ trương của Đảng về phát triển ứng dụng CNTT, tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2007-2010.

Tỉnh Long An cũng đã bước đầu xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai các chương trình phát triển công nghiệp CNTT, công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh). Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành và triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tỉnh Long An, giai đoạn 2009-2010 (Quyết định 3359/QĐ-UBND ngày 24/12/2008, Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh).

b) Cơ chế, chính sách
Để hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đúng định hướng, đúng quy định, UBND tỉnh đã ban hành quy chế quản lý và đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/01/2010 của UBND tỉnh), quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An (Quyết định 62/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh), quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh). Bên cạnh đó UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về ứng dụng và phát triển CNTT: chỉ thị về tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh), chỉ thị về sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh); chỉ thị về tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 14/4/2010 của UBND tỉnh).

II. Mục tiêu kế hoạch
1. Mục tiêu tổng quát
a) Hoàn thiện và xây dựng mới các cơ sở dữ liệu trọng điểm trong khối cơ quan nhà nước nhằm giúp cho hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp ngày càng tốt hơn, là nền tảng để khai thác, triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

b) Tiếp tục phát triển và nâng cấp hạ tầng CNTT trong tất cả cơ quan hành chính các cấp, từng bước kết nối, liên thông trong chỉ đạo điều hành, trao đổi công việc giữa UBND tỉnh và các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện và một số xã, phường, thị trấn trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nhanh chóng, giảm chi phí, tăng hiệu suất. Tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, giảm chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước. 

c) Tăng cường cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4), làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

d) Tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng bố trí nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan hành chính các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng CNTT, môi trường kết nối: 100% các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng mạng nội bộ kết nối tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc. 100% các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện sử dụng, khai thác Hệ thống mạng WAN chuyên dụng của tỉnh, phục vụ công tác trao đổi thông tin, dữ liệu, phát triển các ứng dụng phục vụ các nghiệp vụ chuyên môn. Tối thiểu 90% UBND cấp xã được kết nối internet tốc độ cao và kết nối (qua hệ thống mạng riêng ảo VPN) với Văn phòng UBND cấp huyện. 

b) Đẩy mạnh trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng: 100% CBCC-VC được cấp và sử dụng thư điện tử trong công việc. 100% sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp. Xây dựng hệ thống quản lý văn bản tích hợp sử dụng chung giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

c) Tăng cường đầu tư, triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ các nghiệp vụ chuyên môn: phần mềm kế toán, nhân sự, quản lý ngân sách…

d) Xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng điểm, là nền tảng để từng bước xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, tập trung những cơ sở dữ liệu trọng điểm: cán bộ công chức, viên chức; doanh nghiệp; CSDL về nông nghiệp; về nhân hộ khẩu; đất đai; công thương; thông tin và truyền thông…

đ) Đẩy mạnh cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp: 100% các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện có cổng thông tin điện tử (hoặc trang thông tin điện tử) cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 Luật CNTT, 100% các thủ tục hành chính được công khai và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, trong đó 100% đạt mức độ 2, tối thiểu 30% đạt mức độ 3 và 5% đạt mức độ 4. Triển khai tối thiểu 3 dịch vụ công trực tuyến trên mạng thông tin đi động tốc độ cao, giúp người dân sử dụng dịch vụ trực tiếp thông qua thiết bị điện thoại di động. 

e) Hoàn thiện, mở rộng Hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh: 100% UBND cấp huyện và tối thiểu 30% sở ngành tỉnh triển khai, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử trong thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo tối thiểu 50% thủ tục hành chính ở cấp huyện và 10% thủ tục ở cấp tỉnh có liên quan đến người dân và doanh nghiệp được triển khai ứng dụng CNTT và kết nối vào Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Thí điểm triển khai Hệ thống một cửa điện tử đến một số UBND cấp xã (tối thiểu 40% UBND cấp xã) có đủ điều kiện về hạ tầng, nhân lực.

g) Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước: 100% Hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh được đảm bảo an toàn thông tin bởi các hệ thống bảo mật chuyên dùng có độ tin cậy cao; tối thiểu 50% mạng nội bộ của các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh được xây dựng, thiết kế giải pháp đồng bộ, thích hợp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.

h) Đến năm 2015, 100% sở ngành tỉnh và ít nhất 70% UBND cấp huyện có cán bộ lãnh đạo về CNTT (CIO). 100% sở ngành tỉnh và UBND cấp huyện kiện toàn đầy đủ cán bộ chuyên trách CNTT. Trong đó đối với sở ngành tỉnh có ít nhất 01 cán bộ có trình độ đại học/cao đẳng (ĐH/CĐ), 1-2 cán bộ có trình độ trung cấp (TC) CNTT. Đối với cấp huyện có ít nhất 01 CĐ, 1-2 TC CNTT. 100% cán bộ chuyên trách về CNTT của các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố được đào tạo kiến thức về quản trị hệ thống, quản trị mạng. 100% cán bộ chuyên trách về CNTT của các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố được đào tạo kiến thức về an ninh mạng, đảm bảo an toàn thông tin.

III. Nội dung kế hoạch
1. Nội dung Kế hoạch
Để đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, điều quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng các cơ sở dữ liệu để làm cơ sở, nền tảng cho các hệ thống thông tin, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến cả về số lượng và mức độ. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các sở ngành chuyên môn, Bộ ngành ở Trung ương và cơ quan chuyên trách về CNTT ở địa phương nhằm đảm bảo việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đúng chuẩn, yêu cầu chuyên ngành và đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật, công nghệ cũng như phù hợp và đồng bộ với định hướng phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước ở địa phương. Trong giai đoạn này cần triển khai đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phát triển hạ tầng kỹ thuật
- Các sở ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ của đơn vị mình, đảm bảo kết nối tất cả đơn vị trực thuộc, làm nền tảng để triển khai ứng dụng CNTT. Hoàn chỉnh, tận dụng triệt để mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước, đảm bảo xây dựng mạng WAN của tỉnh kết nối tất cả cơ quan Đảng, Nhà nước xuống tới cấp xã, phường trong tỉnh. 

- Xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh, là Hệ thống thông tin đầu mối lưu trữ, tích hợp dữ liệu của các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trọng điểm của tỉnh, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin cho hoạt động khai thác, lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

- Từng bước nghiên cứu, ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện. 
- Nâng cấp, hoàn thiện trang bị hạ tầng bảo đảm truy cập thuận tiện tới các dịch vụ công qua nhiều hình thức khác nhau, cụ thể: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh; trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị; kiosk điện tử, hệ thống xếp hàng tự động và các hình thức khác tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trong khối cơ quan nhà nước, từng bước hình thành mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch khảo sát đánh giá mức độ an toàn thông tin, an ninh mạng của các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh: cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

b) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước
- Các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện chủ động triển khai chương trình quản lý văn bản điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, giúp quản lý tra cứu thông tin văn bản được nhanh chóng. Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại các sở ngành tỉnh và UBND cấp huyện, đảm bảo việc gởi nhận văn bản liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Triệt để sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh khi gởi nhận văn bản, trao đổi thông tin trong khối cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống thông tin cơ bản phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh: hệ thống hội nghị, giao ban trực tuyến của tỉnh, hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử của tỉnh; hệ thống trả lời trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính của tỉnh.

- Đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh, cụ thể như sau: cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức - viên chức; quản lý dân cư, hộ khẩu; y tế, dân số, sức khỏe; thông tin và truyền thông; nông nghiệp; doanh nghiệp; công thương; tài chính; đầu tư - dự án; tài nguyên và môi trường...Tập trung xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu nền về đất đai sử dụng công nghệ GIS (dự án LONGANGIS).

c) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Tiếp tục vận hành tốt hệ thống một cửa điện tử đã triển khai ở UBND cấp huyện, triệt để ứng dụng các phần mềm theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt trên quy mô toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống theo hướng tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT ở các thủ tục hành chính còn lại ở cấp huyện và một số sở ngành cấp tỉnh. Song song đó sẽ triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông đến một số UBND cấp xã đủ điều kiện.

- Hoàn thiện cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang (cổng) thông tin điện tử của tỉnh theo hướng minh bạch, đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các lĩnh vực trọng điểm: khai báo thuế, thông quan điện tử; cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp; cấp giấy phép lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, lao động, y tế, khiếu nại tố cáo...Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động của cơ quan nhà nước bằng cách nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân trên môi trường mạng, tổ chức đối thoại trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành y tế, giáo dục: triển khai hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện cho tất cả bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện khu vực trên địa bàn tỉnh; chẩn đoán bệnh từ xa... Tăng cường đầu tư trang thiết bị tin học cho hệ thống các trường trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng hệ thống quản lý trường học, quản lý học sinh, giáo trình, giáo án, kết quả học tập, thi cử...qua mạng. Việc triển khai trên địa bàn tỉnh phải phối hợp và thực hiện theo hướng dẫn của bộ chuyên ngành bảo đảm cho quá trình triển khai được đồng bộ, tránh trùng lặp lãng phí.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập như tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở dùng chung, xây dựng mô hình doanh nghiệp mẫu ứng dụng CNTT,.... Bên cạnh đó củng cố sàn giao dịch thương mại điện tử để phát triển thương mại điện tử.

- Tuyên truyền, nâng cao kiến thức về ứng dụng CNTT phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn: tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành; lập trang thông tin điện tử tổng hợp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng mô hình điểm truy cập internet phục vụ nông dân; xây dựng mô hình câu lạc bộ “nông dân với internet”.

d) Phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT
- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ giám đốc CNTT (CIO) trong các cơ quan Nhà nước. Đào tạo đội ngũ CIO, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước cho lãnh đạo các cấp.

- Đưa vào biên chế cán bộ chuyên trách CNTT đến cấp sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Xây dựng và ban hành chế độ ưu đãi về điều kiện làm việc, phụ cấp thu hút đối với người hoạt động chuyên trách về ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, phổ cập kiến thức CNTT, đào tạo ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ cho CBCC, đặc biệt là đào tạo cán bộ quản trị hệ thống. Đảm bảo CBCC được đào tạo các kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về CNTT để đáp ứng tốt công tác ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

2. Giải pháp
a) Giải pháp tài chính
- Có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp đủ năng lực và điều kiện tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước dưới hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT) hoặc thuê toàn bộ hạ tầng CNTT, phần mềm và các dịch vụ. Khuyến khích huy động các nguồn vốn đầu tư khác ngoài ngân sách hàng năm cho kế hoạch, tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển nền tảng phục vụ Chính phủ điện tử. 

- Ngân sách địa phương cân đối kinh phí để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, dự án trọng điểm về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 

b) Giải pháp triển khai
- Đầu tư ứng dụng CNTT phải đầy đủ và đồng bộ về hạ tầng, ứng dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ, quản lý vận hành. Triển khai ứng dụng CNTT phải phù hợp với từng địa phương, đơn vị; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các sở ngành chuyên môn, Bộ ngành ở Trung ương và cơ quan chuyên trách về CNTT ở địa phương, đảm bảo việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đúng chuẩn, yêu cầu chuyên ngành và đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật, công nghệ cũng như phù hợp và đồng bộ với định hướng phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước ở địa phương.

- Tiến hành triển khai thí điểm trước khi thực hiện nhân rộng các dự án, hạng mục mang tính dùng chung. Các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thí điểm được ưu tiên bố trí kinh phí ứng dụng CNTT theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan chuyên trách về CNTT của tỉnh) chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Chương trình cải cách hành chính của tỉnh để ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thúc đẩy cải cách hành chính, và ngược lại cải cách hành chính làm tăng hiệu quả của ứng dụng CNTT. 

c) Giải pháp tổ chức
- Ban chỉ đạo về CNTT tỉnh tiếp tục được củng cố, nâng cao vai trò chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn tỉnh.

- Đào tạo và bố trí đủ cán bộ chuyên trách CNTT vào các cơ quan nhà nước. Trên cơ sở kế hoạch và tiêu chuẩn hoá CBCC, cần tạo điều kiện để mọi người được đào tạo về CNTT.

d) Giải pháp môi trường chính sách
- Xây dựng thể chế, cơ chế quản lý và điều hành ứng dụng, phát triển CNTT và truyền thông. Hoàn chỉnh các quy định, quy chế về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, các quy định về quản lý vận hành các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước; xây dựng các quy định về cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng các cơ chế về tài chính, định mức, hướng dẫn triển khai các dự án ứng dụng CNTT.

- Xây dựng các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước.

- Xây dựng các quy định ưu tiên biên chế cán bộ CNTT cho các cơ quan nhà nước, kết hợp xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ về phụ cấp thu hút thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT trong cơ quan nhà nước.

đ) Các giải pháp khác
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC và người dân trong xã hội về ứng dụng CNTT.

- Triển khai các hoạt động học tập, tìm hiểu thực tế các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả.

3. Kinh phí thực hiện
Dự kiến tổng kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án trọng điểm của Kế hoạch trong giai đoạn 2011-2015 khoảng 70 tỷ đồng, cân đối từ ngân sách địa phương. Danh mục các nhiệm vụ, dự án quan trọng sẽ triển khai trong Kế hoạch xem Phụ lục II kèm theo.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh
a) Ban chỉ đạo trực tiếp làm việc với các sở ngành, các địa phương trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND tỉnh.

b) Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện ứng dụng CNTT theo từng giai đoạn ở các ngành, lĩnh vực và địa phương. Trên cơ sở đó tham mưu và đề xuất các cơ chế chính sách và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quy định, giải pháp cần thiết, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT vào chương trình cải cách thủ tục hành chính, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện, các khó khăn vướng mắc, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành TW, đặc biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và sự hỗ trợ, tăng cường năng lực quản lý, ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan trực thuộc Bộ.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan trong tỉnh thực hiện các dự án phát triển và ứng dụng CNTT mang tính liên ngành trên địa bàn. Hướng dẫn các sở ban ngành, địa phương xây dựng các nhiệm vụ thuộc phạm vi thực hiện của cơ quan, địa phương mình đối với các nội dung về chuyên môn thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định các nhiệm vụ, dự án theo quy chế quản lý đầu tư dự án ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách của tỉnh để việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo đảm đồng bộ và thống nhất.

d) Chủ trì thực hiện một số dự án ứng dụng CNTT mang tính trọng điểm, tăng cường phối hợp hướng dẫn các sở ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

đ) Tổng hợp chung nhu cầu kinh phí thực hiện ở các sở ban ngành, UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

e) Tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các dự án phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hàng năm và xử lý kịp thời các vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai thực hiện.

g) Phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức các khóa đào tạo về CNTT cho CBCC-VC cấp tỉnh và cấp huyện. Đặc biệt tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT ở các sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

3. Sở Nội vụ
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành liên quan xây dựng các chính sách, quy định về tiêu chuẩn, trình độ CNTT đối với CBCC của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính gắn với ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là ở những đơn vị có đủ nguồn lực. 
b) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh về biên chế cán bộ chuyên trách ở các sở ban ngành và UBND cấp huyện; xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi về thu nhập cho cán bộ chuyên trách về CNTT trong các cơ quan nhà nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh cho các dự án ứng dụng CNTT của Kế hoạch này, sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển và ứng dụng CNTT; chủ trì xây dựng các giải pháp triển khai việc huy động các nguồn lực cho ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch này.

5. Sở Tài chính
a) Căn cứ khả năng của ngân sách tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí đủ kinh phí cho các dự án phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các cơ chế, chính sách và chi tiêu thỏa đáng cho ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

6. Thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện
a) Thực hiện nghiêm túc Điều 44 của Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu hợp lý hóa, cải tiến và minh bạch các quy trình công việc, thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước và các quy trình liên cơ quan để có thể ứng dụng CNTT hiệu quả, bảo đảm việc hợp lý hóa quy trình công việc được thực hiện trước khi đầu tư cho các hệ thống CNTT.

c) Phân bổ, bố trí kinh phí hằng năm cho ứng dụng CNTT cho đơn vị mình, cấp mình trong khả năng cho phép. Chỉ đạo cơ quan chịu trách nhiệm về tổ chức cán bộ củng cố nguồn nhân lực CNTT trong cơ quan tổ chức của mình, không để nguồn nhân lực CNTT vừa yếu, vừa thiếu. Đồng thời chỉ đạo việc hợp tác giữa các cơ quan để các dự án ứng dụng CNTT có yêu cầu phối hợp hoạt động của nhiều cơ quan được triển khai đồng bộ, thống nhất.

d) Căn cứ kế hoạch này, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết của ngành, đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh đề nghị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc 1


[image: image2.emf]Phu luc 2
















_1432041997.doc

[image: image10.jpg]\ theo Quyét dinh so 5F

PHU LUC II

}CAC DY AN UNG DUNG CNTT TRONG BIEM DU KIEN TRIEN KHAI GIAI POAN 2011 - 2015
& /201G/0D-UBND ngay 43/12/2010 cua Uy ban whdn dén tinh Long An)

tich ciia nganh tu phap

|tin quan Iy hé tich cia nganh tu phap trén dia ban tinh

S& Tu phap

Tt‘mg mirc FCA
7 Téndw in Muc tién du tw (TY | Chi diu tr At B
! 2 thye hién
| P dong) |
dung CNTT &€ thuc hién co [Tiép tuc tién khai cac phan hé phan mem WO cia dign i i S Thong tin i
ché mdt cira, co ché mét cira lién thong céc phéng ban cia UBND huyen, thanh phd va trién khai 10,000 | vaTruyén 2011-2012 |
giai doan 2 (2011-2012) ! [xubng UBND mét s6 xa ¢o dit diéu kién ] SR T
Du én Xay dung hé thong quan 1y vin ban, |Dau tr hé thong phan mém quan 1y vin ban didu hanh tac I S5
S Ot g el - & Thung tin
diéu hanh tic nghiép tich ho'p cho s& |nghiép trén mdi trudng mang, si dung chung cho khdi co 5.000 va Truyén
nganh, UBND huyén thanh phé trén dia |quan nha nuéc trén dia ban tinh. Ung dung mo hinhdién todn | [ thong 2013-2015
_{bantinh e T dam méy. Geny 6 id 3 uh@ i o
Xay dumg bé théng ha thng ky thuat ‘
CNTT; Xay dung trién khai phan mém |DAu tu trang thiét bi va phin mém, CSDL quan 1y CBCC-VC 5000 & No
quin 1y vin bén va diéu hanh; vi phin |trén dia bn tich : S ko013
mém quén Iy CBCC-VC i 2 il ¢ ial s
| ; ) A - Dau tu trang thiét bi va phin mém, CSDL vé cong nghiép va A
thtx“:; i:’ s& dir liéu vé cong nghiép va thirong mai ciia tinh, gop phan cho cong tic chi dao diéu hanh | 3,000 S;f;’n‘g 2012
e Ik ciia UBND tinh, phat tri¢n thuong mai dién tr | b} A
I S& Nong
A 24, TR 2 A 2, = aa =
Dy én Cor s it lidu nganh néng nghiép fmmm ohgan e hap b S ST IRE | 20122014
néng thén
= | SoNéng
Ung dung cong nghé thong tin vao cong [DAu tur thiét bi mang va méy tinh, Xay dung, trién khai phin 0940 | "ehiépva a0t
téc quan 1y van ban va quan 1y nhan sy mém Quin 1y Vin bén vi didu hanh ’ Phat trién
L L ndng thén |
Dy 4n Co s& di liu Dlu tu trang thit bj va phin mém, xay dung CSDL vé y té, =i i
khoé dan sb, sirc khioertirepidxa bantinh | 3000 786 i ie 2013
Ung dung CNTT vio cong tac quin 1y ho [DAu tu trang thiét bi va phin mém, xay dung Hé théng thong 3.700 2011-2013








[image: image2]


[image: image3]



[image: image4]



[image: image5]

[image: image1][image: image6.jpg]PHULUCT

NHIEM VU, DU AN UNG DUNG CNTT TRONG DPIEM TRONG CU QUAN NHA NUGC
TINH LONG AN, GIAI DOAN 2008 - 2010
lyét dinh s6 53 /2010/QD-UBND ngay45./12/2010 cuia Uy ban nhdn ddn tinh Long An)

sl o W Sl BT T” 70 =T i R e TR
A s s Ngui‘m von | Thoi gian !
ST ~ z A 2 . P A ]
Tén di dn Muc tiéu dau;lu' {ty e o kit Hiéu qua/ hién trang ;
dong)
; Di trién khai hoan thanh 6
- PAu tu xdy dung ha ting, phin mém {mg dung, dao tao tip ;A ;2‘ h‘l}x‘:\)’:: W4k
Dy 4n “Ung dung |hudn 6 phan hé co bin cia He thong mdt civa dién tir tai 13/13 P R
2 S OMuEsALEEO pRun oD i A e e e ) huyén; xay dung Hé théng
CNTT thuc hién co |huyén: tiép nhin vihoan tra hd so theo co' ché mot cira; quan 1y e -.m’l tr';rc R
ché mdt cira, mbt |cAp gidy CN Piang ky kinh doanh; Quan 1y cép gidy CN QSDD; A 5 i gL
i i BT T P . ‘ g e ho so hanh chinh cia tinh
| |oira lién théng tai co |quan 1y cap phép xdy dung; quén 1y xir phat vi pham hanh chinh 9929 Von dia 2007-2009 Lo
5 : 5 | e L x A - (qua website
quan hanh chinh nha |c4c linh vuc dét dai xdy dung, kinh doanh; trang web tong hop phuong foion ot clorisan; die thost
nudc & dia phuong, |dieu himh'cho lm dao }luyén. : i 0723 288 888, tin nha'm |
\giai doan 1 (2007-- Piu thiét bi, phin mém cho hé théng tra cliu truc tuyén tinh SMS 0945 944 07’7) du tir |
2010) ™ trang hd so hanh chinh qua website, dién thoai ban, tin nhén bS sung ha én B man’g i
s thiét bi cho 13/13 hugén |
i e Ngém sach | ey e ”"‘
. a 3 " s a i a A A i |
2 ;ﬁy dimgh Cf)n'g Diu tu xay dung céng thong tin dién tr (portal) ciia tinh ma 12 d;‘a = huimg Da hoan thanh, di vao hoat
Sa b disw e il L S e 1,559 |va ngin 2008, 4ane chinh thirc
Fone Al g g n ctia 5 huyén va ng sich TW 2
e h i i hotrg B e
Jiad e PO Foa R o e £ - b3 hoan thanh hang wuc |
3 Déu tu Hé thong héi |Pau tu trang thiet bi va phan mém phuc vu hoi nghi truc wyén 7355 Ngan séach 7060_7 010 ]c:kxhﬂf:; ST :E i
© |nghi truyén gitra VP UBND tinh va 14 huyén, thanh phd e diaphuong | ©, (;am t’hm) tu ngi;y.ZI)‘} 412010
|Di doi va nang clp |Nang cp hé théng thu dién tir coa tinh s dung Microsoft A Tl e
. : dua v
4 |hé théng thir dién tir |Exchange 2010 c6 bin quyén, dAu tur thiét bi chuyén dung loc | 1,096 gﬁa‘;]::;h 2010 gj dhf‘a“d‘::h'ﬂ:h‘l’}i S }
_|cuatinh _ |thu réc, diét virus, cﬁl!uyégidéi giao dién hoan toan tiéng_\@L sy i _p 7g il Al lg A T





[image: image7.jpg]Péu tu mot s6 phin hé phin mém quan 1y cic quy trinh . |
s 0 |Du én Ung dung CNTT trong cong tac |nghiép vu phyuc vu kham chita bénh cho . -+ bénh viéu tuyén 5900 So Yt
quin Iy bénh vién, giai doan 1 (2010-2011) fhuyén va khu vuc trén diabin  tinh (C2n Pude, Can Giuge, y | 2011
e i Méc Hoa, Chau Thanh) T B -l B
‘ 2 o e Trién khai 20dich vu cong truc tuyén (mirc do 3, 4), uu tién i YR,
T o i en Kt GRSV QMG 8 et dich vl cofg trre tZyén c(a'c finh vizc ngu ol 10000 |CECXEBERSGH Hots
[ s [t phu huc 6 03 kem theo. oo b AT
: : Dur 4n Trin khai i didm 3 djch v sl Tnen khai thi diém 3 dich vu cong truc luyen mirc 46 3, 14 G .UB'NDA({Z'lC B
12 iR (muc 3. 4) & clp huyén cap huyén trén dia D.a’n tinh, wu tién cac finh vire: dang ky kinh 1,5 huyén, t‘na.nh 2012-2015
L (' i doanh, gidi quyet khicu nai, dang ky sir dung | - ab | Sk phosio | LS
. Péu tur trang thiét bi va mot s6 phan hé phan phuc vu
[ Ung dung CNTT vao hoat déng cita S& |hoat déng chuyén mén ctia S& Xay dung: phin mém mét cira 2600 | S6 Xay dung
Xay dung dicu tir, quan Iy vén ban va diéu hanh tac nghiép, quan ly mot 2 | T %) 2011-2012
| 109 i so  nghiép vu ciia nganh xay du'ng cap phép xdy dung ) ot ey dhimich| !
: Déu tu trang thiét bi va mot s6 phan hé phan mém phuc vu
1 Al ; 5 hoat dong chuyén mon ciia S& Giao thong Vin tai: phan mém L3
14, |UnE dutg CNTT vio clg tac, quangly, ooy a'x:g dién }t,(x, quan 1y van bin va digéu hanh tic nghiép, | 1,900 m§0 S0
B hOng Gl quin 1y mdt sb nghiép vu ciia nginh giao théng van tai: chp bV B 2011
L gidy phép lai xe... g 2
Du 4n hoc néng cAp, m rong mang thong |Dau tr ha ting, phin mém (mg dung phuc vu chi dao, diéu Viribidn
i5 |tin dién rong Tinh iy Long An giai doan |hanh cita Tinh Uy, lién thong dir liéu giira Tinh Gy, HDND va | 18,000 Tin‘;] 1 & | 20112015
20112015, UBND tinh 4] )
L Tong cong A L. 70,840 |





[image: image8.jpg]_ ) PHU LUC III
\C CAC DICH VU CONG TRUC TUYEN UU TIEN TRIEN KHAI GIAI POAN 2011 - 2015
ko Ouyét dinh s6 %./2010/0D-UBND ngay48,/12/2010 cia Uy ban nhan dén tinh Long An)

Ten dich vu. cong !qrc tuyén

11 Dich vu dac thu

Ngoii ra, cac don vi ¢6 thé lua chon trién khai cic dich vy cong truc tuyén dugc néu trong Phy luc 02 ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1605/QD-
TTg ngay 27/8/2010 cia Thit tuéng Chinh phii vé phé duyét Chuong trinh Qudc gia vé img dung cong nghé thong tin trong hoat ddng ciia co quan
nha nuéc, giai doan 2011-2015.




[image: image9.jpg][ T TR IS e — e

|Xay dung chun théng tin dia 1y ly LongAnGIS Xay dung co s | ‘
diy liéu dia hinh - dia 1 co bin; Xay dung CSDL ban d6 va hd i

-

|
Nedn sich | 507 5510

TW hd tro 1 1,66 ty dong)

5 Duan LONGANGIS |so dia chinh; CSDL hién trang viquy hoach sir dung d4t, CSDL 5,506 Dang trién khai thuc hién
A St S S0, 1 : ¥ R dia phuong
ve méi truong, tai nguyén nudc, tai nguyén khoang san, inh
L héngkh_éng—v'énthém i ke ny S Lo
i ?ha: 'trum:niﬁ}n: Péu tur trang thiét bi cho don vi su nghiép true thuge S TTTT, 0990 |Nean sich | oo P4 hoan thanh, dua vio si
| Wkl |dung ONTT va 7T i 711:1 dom vi cht e vé phat trién img ?ung CNTT treri ia ban tinh A dia phuong |dung
Ung dung CNTT tai |_, Iy 5 Ty
= s pa | Dau tu phan mém dang ky kinh doanh va céc phan mém tich hop Ngan sich s .z .
7 tS\:J Keé hoach va Pau phuc vu 00 ché mot cira tai 6 KHEDT 1,500 dia plhisons 2008-2010 |Pa va dang trién khai
: ’i‘ag ctf;ng: 27.935 ty ﬂéng ((m;lg do ngﬁn sach dia phu&r‘ng 14 26.275 ty ddng vé-ngéh sach 27.935 Sl L






_1432041996.xls
PHU LUC 1

		PHỤ LỤC I

		DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRỌNG ĐIỂM TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 TỈNH LONG AN, GIAI ĐOẠN 2008 – 2010

		(Kèm theo Quyết định số         /2010/QĐ-UBND ngày ..../12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

		STT		Tên dự án		Mục tiêu		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Nguồn vốn đầu tư		Thời gian thực hiện		Hiệu quả/ hiện trạng

		1		Dự án “Ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, giai đoạn 1 (2007-2010) ”		- Đầu tư xây dựng hạ tầng, phần mềm ứng dụng, đào tạo tập huấn 6 phân hệ cơ bản của Hệ thống một cửa điện tử tại 13/13 huyện: tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế một cửa; quản lý cấp giấy CN Đăng ký kinh doanh; Quản lý cấp giấy CN QSDĐ; quản lý cấp phép xây dựng; quản lý xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực đất đai xây dựng, kinh doanh; trang web tổng hợp điều hành cho lãnh đạo huyện.
- Đầu thiết bị, phần mềm cho hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính qua website, điện thoại bàn, tin nhắn SMS.		9.929		Vốn địa phương		2007-2009		Đã triển khai hoàn thành 6 phân hệ phần mềm tại 13/13 huyện; xây dựng Hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính của tỉnh (qua website motcua.ictlongan, điện thoại bàn 0723 888 888, tin nhắn SMS 0945 944 077); đầu tư bổ sung hạ tầng mạng và thiết bị cho 13/13 huyện

		2		Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An		Đầu tư xây dựng cổng thông tin điện tử (portal) của tỉnh mà 12 cổng thông tin con của 5 huyện và 7 sở ngành tỉnh		1.559		Ngân sách địa phương và ngân sách TW hỗ trợ		2008		Đã hoàn thành, đi vào hoạt động chính thức

		3		Đầu tư Hệ thống hội nghị truyền		Đầu tư trang thiết bị và phần mềm phục vụ hội nghị trực tuyến giữa VP UBND tỉnh và 14 huyện, thành phố		7.355		Ngân sách địa phương		2009-2010		Đã hoàn thành hạng mục chính, đã đưa vào sử dụng (tạm thời) từ ngày 29/4/2010

		4		Di dời và nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh		Nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh sử dụng Microsoft Exchange 2010 có bản quyền, đầu tư thiết bị chuyên dụng lọc thư rác, diệt virus, chuyển đổi giao diện hoàn toàn tiếng Việt		1.096		Ngân sách địa phương		2010		Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức

		5		Dự án LONGANGIS		Xây dựng chuẩn thông tin địa lý LongAnGIS; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình – địa lý cơ bản; Xây dựng CSDL bản đồ và hồ sơ địa chính; CSDL hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, CSDL về mội trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ảnh hàng không - viễn thám		5.506		Ngân sách địa phương		2007-2010		Đang triển khai thực hiện

		6		Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng CNTT và TT		Đầu tư trang thiết bị cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TTTT, là đơn vị chủ lực về phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh		0.990		Ngân sách địa phương		2008		Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

		7		Ứng dụng CNTT tại Sở Kế hoạch và Đầu tư		Đầu tư phần mềm đăng ký kinh doanh và các phần mểm tích hợp phục vụ cơ chế một cửa tại Sở KH&ĐT		1.500		Ngân sách địa phương		2008-2010		Đã và đang triển khai

		Tổng cộng: 27.935 tỷ đồng (trong đó ngân sách địa phương là 26.275 tỷ đồng và ngân sách TW hỗ trợ là 1,66 tỷ đồng)						27.935





PHU LUC I

		PHỤ LỤC I

		DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRỌNG ĐIỂM TRONG CƠ QUAN  NHÀ NƯỚC 
TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

		(Kèm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

		STT		Tên dự án		Mục tiêu		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Nguồn vốn đầu tư		Thời gian thực hiện		Hiệu quả, hiện trạng

		1		Dự án "Ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, giai đoạn 1 (2007 - 2010)		- Đầu tư xây dựng hạ tầng, phần mềm ứng dụng, đào tạo tập huấn 6 phân hệ cơ bản của hệ thống một cửa điện tử tại 13/13 huyện: tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế một cửa; quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quản lý cấp giấy chứng nhận QSDĐ; quản lý cấp phép xây dựng, quản lý xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực đất đai xây dựng, kinh doanh, trang website tổng hợp điều hành giao cho UBND huyện.
  - Đầu tư thiết bị, phần mềm cho hệ thống tra cứu trực trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính qua website, điện thọai bàn, tin nhắn SMS.		9,929		Vốn địa phương		2007 -2009		Đã triển khai hoàn thành 6 phân hệ mềm tại 13/13 huyện, xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính của tỉnh (qua website motcua.ictlongan, điện thoại bàn 0723.888 888, tin nhắn SMS 0945 944 077 ); đầu tư bổ sung hạ tầng mạng và thiết bị cho 13/13 huyện

		2		Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Long An		Đầu tư xây dựng cổng thông tin điện tử (portal) và 12 cổng thông tin con của 5 huyện và 7 sở, ngành tỉnh.		1,559		Ngân sách địa phương và ngân sách TW hỗ trợ		2008		Đã hoàn thành, đi vào họat động chính thức

		3		Đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến		Đầu tư trang thiết bị và phần mềm phục vụ hội nghị trực tuyến giữa VP.UBND tỉnh và 14 huyện, thành phố		7,355		Ngân sách địa phương		2009 - 2010		Đã hoàn thành hạng mục chính, đã đưa vào sử dụng (tạm thời) từ ngày 29/4/2010

		4		Di dời và nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh		Nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh sử dụng Microsoft Exchange 2010 có bản quyền, đầu tư thiết bị chuyên dụng lọc thư rác, diệt virus, chuyển đổi giao diện hoàn toàn Tiếng Việt		1,096		Ngân sách địa phương		2010		Đã hoàn thành, đi vào sử dụng chính thức

		5		Dự án LONGANGIS		Xây dựng chuẩn thông tin địa lý LongAnGIS; xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình - địa lý cơ bản; xây dựng CSDL bản đồ và hồ sơ địa chính; CSDL hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, CSDL về môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng hàng không, viễn thám.		5,506		Ngân sách địa phương		2007 - 2010		Đang triển khai thựchiện

		6		Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng CNTT và TT		Đầu tư trang thiết bị cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TTTT, là đơn vị chủ lực về phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh		0,990		Ngân sách địa phương		2008		Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

		7		Ứng dụng CNTT tại Sở Kế hoạch và Đầu tư		Đầu tư phần mềm đăng ký kinh doanh và các phần mềm tích hợp phục vụ cơ chế một cửa tại Sở KH & ĐT		1,500		Ngân sách địa phương		2088 - 2010		Đã và đang triển khai

		Tổng cộng: 27.935 tỷ đồng (trong đó ngân sách địa phương là 26.275 tỷ đồng và ngân sách TW hỗ trợ là 1,66 tỷ đồng						27,935





PHU LUC 2

		PHỤ LỤC II

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRỌNG ĐIỂM DỰ KIẾN TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN  2011 – 2015

		(Kèm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

		STT		Tên dự án		Mục tiêu		Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)		Chủ đầu tư		Thời gian thực hiện

		1		Dự án Ứng dụng CNTT để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giai đoạn 2 (2011-2012)		Tiếp tục triển khai các  phân hệ phần mềm một cửa điện tử tại các phòng ban của UBND huyện, thành phố và triển khai xuống UBND một số xã có đủ điều kiện		10.000		Sở Thông tin và Truyền thông		2011-2012

		2		Dự án Xây dựng hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp tích hợp cho sở ngành, UBND huyện thành phố trên địa bàn tỉnh		Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp trên môi trường mạng, sử dụng chung cho khối cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng mô hình điện toán đám mây.		5.000		Sở Thông tin và Truyền thông		2013-2015

		3		Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT; Xây dựng triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành; và phần mềm quản lý CBCC-VC		Đầu tư trang thiết bị và phần mềm, CSDL quản lý CBCC-VC trên địa bàn tỉnh		3.000		Sở Nội vụ		2011-2013

		4		Dự án Cơ sở dữ liệu về công nghiệp và thương mại		Đầu tư trang thiết bị và phần mềm, CSDL về công nghiệp và thương mại của tỉnh, góp phần cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, phát triển thương mại điện tử		3.000		Sở Công thương		2012

		5		Dự án Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp		Đầu tư trang thiết bị và phần mềm, xây dựng CSDL về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh		3.000		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		2012-2014

		6		Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bản và quản lý nhân sự		Đầu tư thiết bị mạng và máy tính, Xây dựng, triển khai phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành		0.940		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		2011

		7		Dự án Cơ sở dữ liệu về y tế, dân số, sức khỏe		Đầu tư trang thiết bị và phần mềm, xây dựng CSDL về y tế, dân số, sức khỏe trên địa bàn tỉnh		3.000		Sở Y tế		2013

		8		Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý hộ tịch của ngành tư pháp		Đầu tư trang thiết bị và phần mềm, xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh		3.700		Sở Tư pháp		2011-2013

		9		Dự án Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện, giai đoạn 1 (2010-2011)		Đầu tư một số phân hệ phần mềm quản lý các quy trình, nghiệp vụ phục vụ khám chữa bệnh cho 4 bệnh viện tuyến huyện và khu vực trên địa bàn tỉnh (Cần Đước, Cần Giuộc, Mộc Hóa, Châu Thành)		5.200		Sở Y tế		2011

		10		Nhóm Dự án triển khai dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4)		Triển khai 20 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4), ưu tiên triển khai các dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực nêu cụ thể tại phụ lục số 03 kèm theo.		10.000		Các sở ngành tỉnh		2011-2015

		11		Dự án Triển khai thí điểm 3 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4) ở cấp huyện		Triển khai thí điểm 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, giải quyết khiếu nại, đăng ký sử dụng lao động		1.500		UBND các huyện, thành phố		2012-2015

		12		Ứng dụng CNTT vào hoạt động của Sở Xây dựng		Đầu tư trang thiết bị và một số phân hệ phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn của Sở Xây dựng: phần mềm một cửa điện tử, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, quản lý một số nghiệp vụ của ngành xây dựng: cấp phép xây dựng…		2.600		Sở Xây dựng		2011-2012

		13		Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý giao thông vận tải		Đầu tư trang thiết bị và một số phân hệ phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải: phần mềm một cửa điện tử, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, quản lý một số nghiệp vụ của ngành giao thông vận tải: cấp giấy phép lái xe…		1.900		Sở Giao thông vận tải		2011

		14		Dự án học nâng cấp, mở rộng mạng thông tin diện rộng Tỉnh ủy Long An giai đoạn 2011-2015.		Đầu tư hạ tầng, phần mềm ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành  của Tỉnh ủy, liên thông dữ liệu giữa Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh		18.000		Văn phòng Tỉnh ủy		2011-2015

		Tổng cộng						70.840





PHU LUC 3

		PHỤ LỤC III

		DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN  2011 – 2015

		(Kèm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

				STT		Tên dịch vụ công trực tuyến

				1		Đăng ký kinh doanh

				2		Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

				3		Cấp giấy phép xây dựng

				4		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

				5		Cấp giấy phép đầu tư

				6		Cấp giấy phép đăng ký hành nghề y, dược

				7		Lao động, việc làm

				8		Cấp, đổi giấy phép lái xe

				9		Giải quyết khiếu nại, tố cáo

				10		Đăng ký tạm trú, tạm vắng

				11		Dịch vụ đặc thù

				Ngoài ra, các đơn vị có thể lựa chọn triển khai các dịch vụ công trực tuyến được nêu trong Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2011-2015.






